
                                                ĐỀ ÔN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT 

   

A.PHẦN ĐỌC                                    

Câu 1: Đọc các vần, tiếng: 

iêp      ươp        oa          oe 

  tấm liếp     giàn  mướp      họa sĩ       múa xòe 

Câu 2: Đọc các từ ngữ: 

hộp sữa       lớp học         cá chép       đèn xếp      bắt nhịp       búp sen 

Câu 3: Đọc các câu: 

      Trong chùm rễ cỏ 

                         Con cua áo đỏ 

                         Cắt cỏ trên bờ 

                         Con cá múa cờ 

                         Đẹp ơi là đẹp! 

Chị ốc nằm bẹp 

Nên áo lấm bùn 

     Chú chạch hay luồn 

   Sao không lấm áo. 

Câu 4: Đọc các câu: 

Tháng chạp là tháng trồng khoai 

Tháng giêng trồng đậu, tháng hai trồng cà 

 

B.PHẦN ĐỌC HIỂU 

1.Điền vào chỗ trống:          

ng hay ngh:   .……ỉ hè;                ……ã tư 

ong hay ông:  con ………;           c…...... viên 

2.Tiếng nào có vần ôi? Tiếng nào có vần ơi?:  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nối:  

 

 

 

 

 

Tiếng Có ôi Có ơi 

bơi   

chổi   

đợi   

xôi   

Chuù khæ Bé uống 

 
Em yêu  

 
Rừng tràm 

 

xanh tốt 

 
nước cam 

 

làng xóm 

 



 C.PHẦN VIẾT 

 

1. Viết các âm, vần:  

nh, ngh, tr, kh, yêu, ang, ot, ươm 

2. Viết các từ:  

cánh diều, viên phấn, cây cau,  

măng tre, con đường, sao đêm 

3.Viết bài thơ:  

Vàng mơ như trái chín 

Nhành giẻ treo nơi nào 

Gió đưa hương thơm lạ 

Đường tới trường xôn xao 

  


